
STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số tờ Ký tên
1 147191082 Trương Tiến Dũng 25/5/1995 Nhãn khoa
2 147191083 Hồ Đoan Trang 15/4/1995 Nhãn khoa
3 147191085 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/11/1995 Nhãn khoa
4 147191086 Trương Ngọc Chơi 16/8/1995 Nhi khoa
5 147191087 Ngô Hoàng Lam Giang 31/8/1995 Nhi khoa
6 147191088 Nguyễn Bích Y Linh 12/01/1995 Nhi khoa
7 147191089 Nguyễn Yến Nhi 14/7/1995 Nhi khoa
8 147191090 Trần Minh Nhựt 13/9/1995 Nhi khoa
9 147191091 Huỳnh Minh Rạng 17/3/1995 Nhi khoa
10 147191092 Trần Minh Tuân 28/3/1994 Nhi khoa
11 147191093 Võ Thị Minh Tuyền 13/3/1995 Nhi khoa
12 147191094 Trần Văn Thành 01/12/1995 Nhi khoa
13 147191095 Nguyễn Cao Minh Uyên 28/4/1995 Nhi khoa
14 147191096 Trần Minh Huy 01/12/1995 Nội khoa
15 147191097 Đỗ Huy 20/4/1995 Nội khoa
16 147191098 Nguyễn Đăng Khoa 07/6/1995 Nội khoa
17 147191099 Huỳnh Cao Ngọc 20/3/1995 Nội khoa
18 147191100 Phan Trung Nhân 27/7/1995 Nội khoa
19 147191101 Trịnh Ngọc Thạnh 14/3/1995 Nội khoa
20 147191102 Võ Văn Trắng 20/4/1994 Nội khoa
21 147191103 Triệu Khánh Vinh 20/12/1995 Nội khoa
22 147191104 Đỗ Trúc Anh 16/8/1994 Nội tiết
23 147191105 Hà Thị Ngọc Bích 20/01/1995 Nội tiết
24 147191106 Trần Kiều Hoanh 25/3/1995 Nội tiết
25 147191107 Huỳnh Tấn Hùng 15/02/1995 Nội tiết
26 147191108 Huỳnh Hoàng Anh 28/9/1995 Phục hồi chức năng
27 147191109 Nguyễn Minh Hiếu 26/10/1995 Phục hồi chức năng
28 147191110 Trịnh Thị Ngọc Lan 10/02/1995 Phục hồi chức năng
29 147191111 Huỳnh Thị Đan Thanh 25/10/1995 Phục hồi chức năng
30 147191112 Nguyễn Đỗ Vũ 01/8/1995 Phục hồi chức năng
31 247191113 Nguyễn Việt Anh 30/11/1995 Răng Hàm Mặt
32 247191114 Cao Chánh Đức 20/8/1995 Răng Hàm Mặt

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ĐẠI HỌC Y DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC VIÊN BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2019 – 2022 
THI CHỨNG CHỈ: Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC

ĐỊA ĐIỂM: GIẢNG ĐƯỜNG 7D
THỜI GIAN: 13 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 08/05/2021

1



STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số tờ Ký tên
33 247191115 Bùi Tấn Lâm 30/4/1995 Răng Hàm Mặt
34 247191116 Bùi Hoàng Minh 31/5/1995 Răng Hàm Mặt
35 247191117 Nguyễn Thanh Nhàn 23/3/1995 Răng Hàm Mặt
36 247191118 Nguyễn Thanh Tú 12/8/1995 Răng Hàm Mặt
37 247191119 Trương Đức Kỳ Trân 06/6/1995 Răng Hàm Mặt
38 147191120 Hồ Đăng Chung 27/3/1995 Sản phụ khoa
39 147191121 Nguyễn Trung Đức 04/7/1995 Sản phụ khoa
40 147191122 Phạm Văn Mạnh 03/02/1995 Sản phụ khoa
41 147191123 Châu Thị Thúy 21/4/1995 Sản phụ khoa
42 147191124 Trần Thị Thùy Trang 05/9/1995 Sản phụ khoa
43 147191125 Lê Đoàn Vũ 04/10/1994 Sản phụ khoa
44 147191126 Nguyễn Thái Bảo 05/10/1995 Tai Mũi Họng
45 147191127 Nguyễn Tất Cường 27/3/1995 Tai Mũi Họng
46 147191128 Nguyễn Thị Mỹ Dung 10/7/1995 Tai Mũi Họng
47 147191129 Trịnh Quốc Khánh 15/5/1995 Tai Mũi Họng
48 147191130 Nguyễn Tấn Phước 11/9/1995 Tai Mũi Họng
49 147191131 Nguyễn Phi Anh Tuấn 13/11/1995 Tai Mũi Họng
50 147191132 Trương Minh Thịnh 20/12/1995 Tai Mũi Họng
51 147191133 Nguyễn Thiên Hưng 24/12/1995 Tâm thần
52 147191134 Phạm Trần Thành Nghiệp 20/12/1995 Tâm thần
53 147191135 Nguyễn Như Thanh Trâm 16/01/1995 Tâm thần
54 147191136 Nguyễn Vân Anh 26/01/1995 Thần kinh
55 147191137 Phạm Nguyễn Thu Hằng 30/11/1995 Thần kinh
56 147191138 Đặng Quang Huy 21/8/1995 Thần kinh
57 147191139 Đặng Hoàng Hưng 05/8/1995 Thần kinh
58 147191140 Nguyễn Minh Nhựt 05/5/1995 Thần kinh
59 147191141 Nguyễn Thương Trường 09/01/1995 Thần kinh
60 147191142 Trần Hoàn Vũ 10/11/1995 Thần kinh
61 147191143 Huỳnh Thị Như Ý 04/9/1995 Thần kinh
62 147191144 Nguyễn Phương Anh 23/6/1995 Truyền nhiễm
63 147191145 Phan Trung Kiên 04/3/1995 Truyền nhiễm
64 147191146 Nguyễn Tuấn Long 31/12/1995 Truyền nhiễm
65 147191147 Trương Bỉnh Nam 22/5/1995 Truyền nhiễm
66 147191148 Nguyễn Lê Đoan 24/02/1995 Ung thư
67 147191149 Nguyễn Thành Huy 23/6/1995 Ung thư
68 147191150 Võ Hoài Nam 25/3/1995 Ung thư
69 147191151 Phạm Thị Minh Thư 17/4/1995 Ung thư
70 347191152 Trần Hòa An 22/8/1995 Y học cổ truyền
71 347191153 Ngô Thanh Hùng 26/6/1995 Y học cổ truyền
72 347191154 Huỳnh Võ Quốc Kha 08/01/1995 Y học cổ truyền
73 347191155 Nguyễn Thị Mộng Kha 31/5/1995 Y học cổ truyền
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74 347191156 Dương Thị Ngọc Lan 08/7/1995 Y học cổ truyền
75 347191157 Đỗ Thanh Sang 13/9/1995 Y học cổ truyền
76 347191158 Ngô Văn Tân 19/9/1993 Y học cổ truyền

Hiện diện:

Vắng mặt: 

Tổng số bài thi:

Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1:
(Ký tên, ghi họ tên)

Cán bộ coi thi 2:
(Ký tên, ghi họ tên)

Danh sách ấn định 76 học viên
TP. Hồ Chí Minh, ngày            tháng        năm 2021

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
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